Tuần 3: Phương tiện giao thông đường thủy

Thực hiện từ ngày 24/3/2025 -  28/3/2025
	Hoạt động
	Thứ hai

24/3
	Thứ ba

25/3
	Thứ tư

26/3
	Thứ năm

27/3
	Thứ sáu

28/3

	Đón trẻ - Trò chuyện
	- Nhắc trẻ chào hỏi khi đến lớp. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Cho trẻ quan sát một số loại phương tiện giao thông đường thủy, trẻ kể tên các phương tiện giao thông mà trẻ biết.

	Thể dục sáng
	- Hô Hấp: Máy bay ù ù ù (2 lần x 8 nhịp)
- Tay Vai: Hai tay đưa ngang, gập khuỷu tay (2 lần x 8 nhịp)
- Bụng Lườn: Tay đưa cao, cúi người xuống tay chạm ngón chân (2 lần x 8 nhịp)
- Chân: Đứng co 1 chân (2 lần x 8 nhịp)

	Hoạt động ngoài trời 
	- Dạo chơi quan sát tranh chiếc xuồng

- Trò chơi vận động  “Ô tô về bến”
- Cho trẻ chơi tự do với hạt me


	- Quan sát tranh tàu thủy
- Trò chơi vận động  “Chèo thuyền”
- Cho trẻ chơi tự do với phấn

	- Quan sát tranh chiếc ca nô

- Trò chơi vận động  “Làm theo tín hiệu”

- Cho trẻ chơi tự do với gậy, vòng
	- Quan sát tranh chiếc phà

- Trò chơi vận động  “Hãy chọn đúng tín hiệu đèn giao thông”

- Cho trẻ chơi với lục bình làm thuyền
	- Quan sát tranh chiếc ghe

- Trò chơi vận động  “Thuyền vào bến”

- Cho trẻ chơi tự do với bể chơi cát nước

	Hoạt động học
	LVPTTC

Bật qua vật cản 15 - 20cm
	LVPTNT
Tìm hiểu phương tiện giao đường thủy
	LVPTNN

Dạy đọc thơ “Thuyền giấy”


	LVPTTC -KNXH

Kể chuyện “Một chuyến tham quan”
	LVPTTM

Dạy hát “Chúng em với an toàn giao thông”

Vận động: Múa theo lời bài hát

Trò chơi: Bao nhiêu bạn hát

	Hoạt động vui  chơi


	- Góc tạo hình: Nặn, vẽ, xé dán một số loại phương tiện giao thông đường thủy.

- Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện đọc thơ, sao chép và đọc những chữ cái đã học
- Góc thiên nhiên: chơi với thuyền, bè làm từ nguyên vật liệu.

- Góc đóng vai: Gia đình, nơi bán vé tàu.

- Góc xây dựng: Xây nhà ga, bến tàu.

	Trẻ vệ sinh ăn ngủ trưa (Tại nhà)

	Hoạt động chiều
	- Ôn bật qua vật cản 15 - 20cm
- Chơi góc “Xây hàng, bán hàng”

- Dạy tìm hiểu phương tiện giao đường thủy
	- Ôn tìm hiểu phương tiện giao đường thủy
- Vẽ tự do

- Dạy đọc thơ “Thuyền giấy”
	- Ôn đọc thơ “Thuyền giấy”
- Thực hiện quyển khám phá khoa học

- Dạy kể chuyện “Một chuyến tham quan”

	- Ôn kể chuyện “Một chuyến tham quan”
- Nặn theo ý thích

- Dạy  hát “Chúng em với an toàn giao thông”


	- Ôn hát “Chúng em với an toàn giao thông”
- Thực hiện quyển tạo hình trang 26

- Cắt dán thuyền buồm

	Nêu gương - Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày

- Nêu gương cuối tuần

- Trả trẻ


Đón trẻ - Trò chuyện
1. Ổn định gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền”
+ Các vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô bài hát em đi chơi thuyền) (3 tuổi)
+ Hãy kể những loại phương tiện giao thông đường thủy mà con biết? (Dạ thưa cô phương tiện giao thông ghe, thuyền, xuồng, bè) (4, 5 tuổi)
2. Trò chuyện
- Cho trẻ xem hình ảnh về các loại phương tiện giao thông đường thủy.

 trên máy.
- Cô lần lượt trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của từng loại phương tiện giao thông đường thủy.

=> Giáo dục trẻ: Không đùa giỡn khi đi trên sông nước, phải ngồi ngay ngắn.

- Kết thúc: Hát “Em đi chơi thuyền”
---------------
Thể dục sáng

I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra các động tác thể dục sáng theo sự hướng dẫn của cô (3, 4 tuổi). Trẻ nhận ra được tên các động tác trong bài tập phát triển chung: Hô hấp, tay vai, bụng, chân, bật nhằm phát triển nhóm cơ và hô hấp (5 tuổi).


- Trẻ chú ý quan sát cô làm mẫu và thực hiện đúng các động tác theo cô (3 tuổi). Trẻ thực hiện nhịp nhàng các động tác (4 tuổi). Rèn luyện và phát triển cơ tay vai, cơ lưng bụng và cơ chân (5 tuổi).
- Giáo dục trẻ có ý thức tập thể dục để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, phát triển tốt, tinh thần sảng khoái, biết nhường bạn khi chơi, biết cùng cô tập nhịp nhàng
II. Chuẩn bị
- Cho cô

+ Vòng thể dục lớn
+ Phòng học sạch sẽ, thoáng mát, an toàn.
- Cho trẻ
+ Vòng thể dục nhỏ (34 cái)
III. Tiến hành
1. Khởi động
Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn đều

2. Trọng động  


- Hô Hấp: Máy bay ù ù ù (2 lần x 8 nhịp)
- Tay Vai: Hai tay đưa ngang, gập khuỷu tay (2 lần x 8 nhịp)
- Bụng Lườn: Tay đưa cao, cúi người xuống tay chạm ngón chân (2 lần x 8 nhịp)
- Chân: Đứng co 1 chân (2 lần x 8 nhịp)

3. Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng 1- 2 vòng.                            
---------------
Hoạt động ngoài trời
I. Mục tiêu


- Trẻ nhận biết được tên trò chơi (3 tuổi). Trẻ biết cách chơi theo sự hướng dẫn của cô và biết chờ đến lượt chơi (4, 5 tuổi)
- Trẻ chơi đúng cách, tạo ra được những sản phẩm thông qua trò chơi. Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động (3, 4 tuổi). Biết chú ý lắng nghe để giải đáp những câu đố phương tiện giao thông (5 tuổi).

- Trẻ không chen lấn, xô đẩy bạn, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.
II. Chuẩn bị

- Cho cô: Thuộc cách chơi các trò chơi

- Cho trẻ: Tranh phương tiện giao thông đường thủy (Ghe, xuồng, ca nô, thuyền, phà, thuyền thúng).

          - Trò chơi: Ô tô về bến, chèo thuyền, làm theo tín hiệu, thuyền và tàu thủy, hãy chọn đúng tín hiệu đèn giao thông
- Vạch xuất phát
III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Cho ngồi xung quanh cô ở ngoài hiên lớp

- Cô đọc câu đố:              
“Chẳng phải là chim

Mà bay trên trời

…….tới”

- Là phương tiện gì?

“Đường gì tàu chạy sóng xô

Mênh mông xa tít không bờ bạn ơi”

Đường gì mà có nhiều xe

Ngược xuôi lại có vỉa hè bạn ơi

“Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

Đèn nào dừng lại đèn nào được đi”
2. Quan sát - Trò chuyện
- Quan sát tranh chiếc xuồng

- Quan sát tranh tàu thủy
- Quan sát tranh chiếc ca nô

- Quan sát tranh chiếc phà

- Quan sát tranh chiếc ghe
3. Trò chơi
- Trò chơi vận động: Ô tô về bến
+ Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ 1 vòng thể dục, giả làm tài xế lái xe ôtô. Khi có hiệu lệnh xuất phát thì tất cả các xe rời bến và chạy theo tín hiệu đèn giao thông. Khi có hiệu lệnh về bến thì tất cả các ôtô phải lái xe vào đúng bến (đúng loại xe) theo qui định đã dán sẵn trên tường
+ Luật chơi: Ôtô phải đi và về theo đúng bến.
- Trò chơi vận động: Chèo thuyền

+ Cách chơi: Chia trẻ làm hai nhóm bằng nhau, ngồi thành 2 hàng dọc. Chân dạng vừa phải (Chữ v) cháu nọ ngồi tiếp cháu kia, hai tay bám vào vai bạn ngồi trước, ngửa người ra phía sau, vừa đẩy vừa nói “chèo thuyền, chèo thuyền” (khoảng 10 lần)
+ Luật chơi: Tất cả trẻ chơi ngồi quay về một phía và cùng phối hợp động tác.
- Trò chơi vận động: Làm theo tín hiệu
+ Cách chơi

- Cô nói: Ô tô xuất phát, trẻ làm động tác lái ô tô, miệng kêu “Bim bim ...” và chạy chậm. Cô giơ tín hiệu đèn đỏ, trẻ dừng lại. Cô chuyển tín hiệu đèn xanh trẻ tiếp tục chạy.

- Cô nói tiếp “Máy bay cất cánh”, trẻ dang 2 tay sang 2 bên, nghiêng ngừoi làm máy bay bay, mỉệng kêu “ ù...”  và chạy nhanh. Cô giơ đèn xanh trẻ tiếp tục bay. Cô chuyển đèn vàng trẻ đi từ từ chậm lại. Cô nói “Máy bay hạ cánh” đồng thời đưa tín hiệu đèn đỏ trẻ phải dừng lại.

- Cô nói tiếp: Thuyền ra khơi, trẻ ngồi nhanh xuống, hai tay làm động tác chèo thuyền. Cô nói “Thuyền về bến”, đồng thời giơ tín hiệu đèn đỏ, trẻ dừng lại và đứng dậy. Cô chuyển tín hiệu đèn xanh trẻ tiếp tục đi và chèo thuyền.
+ Luật chơi: Trẻ phải mô phỏng đúng động tác của các phương tiện giao thông, chạy và dừng lại theo đúng tín hiệu, ai sai phải ra ngoài một lần chơi.

- Trò chơi: Hãy chọn đúng tín hiệu đèn giao thông
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đôi, xếp hàng dọc. Khi có hiệu lệnh 2, 3 thì trẻ đứng ở đầu hàng chạy lên bảng chọn một hình tròn mang số 1, xem bên trong hình tròn mang số 1 có đèn hiệu giao thông gì. Nếu là các đèn hiệu giao thông có hình tròn màu đỏ, xanh, vàng thì trẻ lấy đèn đó gắn vào trụ đèn. Nếu các hình tròn giao thông khác thì trẻ không được lấy. Trẻ thực hiện xong chạy về cuối hàng nói với bạn tiếp theo là mình đã lấy số nào để bạn lên chọn số khác.

- Luật chơi: Mỗi lần chỉ được chọn một hình, nếu chọn đứng tín hiệu đèn giao thông phải gắn đúng vào trụ đèn giao thông theo đúng thứ tự.
- Trò chơi: Thuyền vào bến
+ Cách chơi: Mỗi bé cầm một chiếc thuyền để ra khơi đánh cá, nghĩa là các bé đi dạo trong sân chơi. Các bé làm động tác chèo thuyền hoặc làm động tác thuyền vượt sóng. Khi nghe hiệu lệnh “Trời sắp có bão to” thì các bé nhanh chóng đem thuyền về bến. Thuyền nào có màu nào thì tìm về bến có màu cờ ấy. Ai tìm về bến khác màu là thua cuộc.

+ Luật chơi: Tìm bến có màu giống thuyền của mình. Thuyền phải vào đúng bến khi có hiệu lệnh.
4. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do với hạt me, phấn, dây thun

- Cho trẻ chơi tự do với phấn, nắp chai, đá màu, pom pom
- Cho trẻ chơi tự do với gậy, vòng, đồ chơi ngoài trời
- Cho trẻ chơi với lục bình làm thuyền, câu cá, bể cát nước

- Cho trẻ chơi tự do với bể chơi cát nước, đá bóng vào cầu môn

---------------
Hoạt động vui chơi
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra được tên các góc chơi (3 tuổi). Trẻ nhận ra được cách chơi với các đồ dùng cô chuẩn bị ở các góc (4, 5 tuổi). 

- Trẻ thực hiện vai chơi theo sự hướng dẫn của cô và các bạn (3 tuổi). Trẻ chơi tự nguyện, hứng thú phối hợp và biết mối quan hệ giữa các nhóm chơi (4 tuổi). Tạo ra  các sản phẩm theo khả năng của mình, sử dụng ngôn ngữ và hành động đặc trưng của trò chơi (5 tuổi).
- Giáo dục trẻ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi, chơi xong tự giác cất đồ chơi đúng nơi qui định.
II. Chuẩn bị

- Cho cô: Bảng tên góc, kí hiệu ở các góc.

- Cho trẻ: Rổ, bàn
- Góc tạo hình: Đất nặn, giấy A3, sáp màu, giấy màu, hồ
+ Gợi ý hoạt động: Nặn, vẽ, xé dán một số loại phương tiện giao thông đường thủy

          - Góc thư viện: Hình ảnh, truyện tranh, bài thơ, tập làm quen chữ cái
+ Gợi ý hoạt động: Xem tranh, kể chuyện,  đọc thơ, sao chép và đọc những chữ cái đã học

          - Góc thiên nhiên: Tăm, giấy, bẹ chuối, lục bình
+ Gợi ý hoạt động: Chơi với thuyền, bè làm từ nguyên vật liệu

          - Góc đóng vai: Gia đình, vé tàu, tiền
+ Gợi ý hoạt động: Gia đình, nơi bán vé tàu

- Góc xây dựng: rào, các khối xây dựng, các loại thuyền, tàu, nhà ga
+ Gợi ý hoạt động: Xây nhà ga, bến tàu

III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Hát “Em đi chơi thuyền”
+ Các bạn vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô bài hát em đi chơi thuyền) (3 tuổi)
+ Con biết những loại phương tiện giao thông  nào? (Dạ thưa cô thuyền, xuồng, xe) (4 tuổi)
+ Chúng có ích lợi gì? (Dạ thưa cô giúp mọi người tham gia lưu thông) (5 tuổi)
=> Giáo dục trẻ: Các con phải cẩn thận khi đi trên tàu, thuyền hoặc các loại phương tiện giao thông khác.

2. Cô giới thiệu các góc chơi
- Cô giới thiệu các góc và cho trẻ chọn góc chơi của mình.

- Góc tạo hình: Nặn, vẽ, xé dán một số loại phương tiện giao thông đường thủy.

- Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện đọc thơ, sao chép và đọc những chữ cái đã học
- Góc thiên nhiên: Chơi với thuyền, bè làm từ nguyên vật liệu.

- Góc đóng vai: Gia đình, nơi bán vé tàu.

- Góc xây dựng: Xây nhà ga, bến tàu.
- Chọn nhóm trưởng

+ Nhiệm vụ của nhóm trưởng là gì? (Dạ thưa cô phân công nhiệm vụ cho các bạn) (3 tuổi)
+ Còn nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm thì sao? (Dạ thưa cô cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của nhóm trưởng phân công) (5 tuổi)
=> Giáo dục trẻ: Khi chơi phải biết nhường nhịn bạn, không tranh giành

3. Trẻ chơi
- Nhóm trưởng nhận nhiệm vụ của mình, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong góc.

- Cô quan sát trẻ chơi, vào góc cùng chơi với trẻ, nhắc trẻ không tranh giành đồ chơi, chơi gọn gàng.

- Cô bao quát các góc kịp thời giúp đỡ những góc chơi chưa hoàn thành sản phẩm.
4. Nhận xét
- Cô đến bên góc hỏi trẻ con chơi được gì? (Dạ thưa cô con chơi được đồ chơi) (5 tuổi)
- Con chơi góc nào? (Dạ thưa cô con nghệ thuật, thư viện, phân vai, xây dựng bạn bè chơi cùng nhau) (4 tuổi)
- Cô cùng trẻ đến góc chính nhận xét

=> Giáo dục trẻ: Chơi không tranh giành đồ chơi, không xô đẩy bạn, biết đoàn kết trong khi chơi cùng bạn

- Kết thúc: Trẻ cất đồ dùng gọn gàng

      ……………..
Nêu gương cuối ngày

I. Mục tiêu 

- Trẻ nhận ra ba tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày (3 tuổi). Trẻ nhận ra và thuộc ba tiêu chuẩn bé ngoan (4 tuổi). Trẻ nhận ra và nhắc lại đúng ba tiêu chuẩn bé ngoan (5 tuổi).

- Trẻ nhận xét mình theo sự gợi ý của cô (3 tuổi). Trẻ tự nhận xét được mình và các bạn trong tổ (4, 5 tuổi). Trẻ so sánh được số lượng cờ trong mỗi tổ (5 tuổi).
- Trẻ trung thực khi nhận xét mình và các bạn trong lớp.
II. Chuẩn bị
- Cho cô

+ Hệ thống câu hỏi đàm thoại

+ Trống lắc (1)
+ Cô thuộc 3 tiêu chuẩn 

- Cho trẻ

+ Bảng bé ngoan (1 bảng) 

+ Cờ 
III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Cả lớp hát bài “Hoa bé ngoan”

2. Cô cho trẻ nhắc lại ba tiêu chuẩn bé ngoan.
- Cho trẻ đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan

+ Tiêu chuẩn 1: Không đi học trể, không nói tục chửi thề, không xả rác trong lớp và ngoài sân.
+ Tiêu chuẩn 2: Chú ý lắng nghe trong giờ và đưa tay phát biểu, ngồi học phải ngồi xếp bằng lại.
+ Tiêu chuẩn 3: Nói chuyện với người lớn phải biết dạ, thưa, biết chào hỏi khi gặp người lớn.
3. Trẻ nhận xét
- Cho trẻ tự nhận xét.

- Cô và bạn nhận xét lại

- Mời trẻ ngoan lên cô phát cờ cho trẻ.

- Hát cho trẻ cắm cờ.

- Tuyên dương trẻ ngoan động viên trẻ chưa ngoan.

- Kết thúc: Cô tuyên dương những trẻ được cắm cờ, động viên khuyến khích cháu chưa đựơc cắm cờ cố gắng học ngoan không vi phạm tiêu chuẩn để được cắm cờ.
     ................

Nêu gương cuối tuần

I. Mục tiêu 
- Trẻ nhận ra được từ 4 đến 5 cờ là ngoan, được phiếu bé ngoan. (3,4 tuổi). Trẻ nhận ra thứ tự các ngày trong tuần (5 tuổi)

- Trẻ biết nhận xét mình và các bạn (Ngoan hay không ngoan, tại sao) (3 tuổi). Trẻ thực hành so sánh số cờ của mỗi tổ (4 tuổi). Giải thích được nếu trong tuần đạt từ 4 - 5 cờ thì được phiếu bé ngoan, còn ít hơn thì không được (5 tuổi).

- Trẻ cố gắng chăm ngoan để được phiếu bé ngoan.
II. chuẩn bị
- Cho cô

+ Hệ thống câu hỏi đàm thoại.

+ Bài hát: Cả tuần đều ngoan.

- Cho trẻ

+ Bảng bé ngoan (1 bảng), cờ (34 cờ).


+ Phiếu bé ngoan (34 phiếu).

III. Tiến hành


1. Trẻ nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

- Hát “Cả tuần đều ngoan”
- Bài hát nói về gì? (Dạ thưa cô nói về các ngày trong tuần) (3 tuổi)

- Mỗi ngày các bạn ngoan thì sẽ được gì? (Dạ thưa cô sẽ được cắm cờ) (4 tuổi)

- Nếu cả tuần các bạn đều ngoan thì sẽ được gì? (Dạ thưa cô phiếu bé ngoan) (5 tuổi)

=> Giáo dục trẻ biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi để được cắm cờ bé ngoan.

- Mời cả lớp đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

- Cô gọi từng trẻ của từng tổ nhân 

- Nhận xét từng tổ, trẻ từng tổ nhận xét về mình, trẻ nhận xét về bạn mình.

- Cô nhận xét theo tổ.

- Nhắc nhở, động viên những trẻ chưa được cắm cờ.

2. Nhận xét và cho trẻ cắm cờ

- Cho trẻ tự nhận xét theo tổ.

- Cô và bạn nhận xét.

- Mời trẻ ngoan lên nhận cờ và cắm cờ.

3. Nhận xét bé ngoan và tặng phiếu bé ngoan.

- Cô mời từng trẻ lên nhận ống cờ và đếm số cờ của trẻ, trẻ nào được 4 - 5 cờ thì được tặng 1 phiếu bé ngoan. 

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ ngoan, động viên trẻ chưa ngoan.

- Kết thúc: Hát “Hoa bé ngoan”
.............................

Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2025
Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào hỏi khi đến lớp. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Cho trẻ quan sát một số loại phương tiện giao thông đường thủy, trẻ kể tên các phương tiện giao thông mà trẻ biết.
..................

Thể dục sáng
Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân
....................
Hoạt động ngoài trời
- Quan sát tranh các biển báo.

- Trò chơi vận động “Đèn xanh - đèn đỏ” 

- Cho trẻ chơi tự do với phấn, dây thun, hạt me
.................
Lĩnh vực phát triển thể chất

Hoạt động học: Bật qua vật cản 15 - 20cm
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra bật qua vật cản và giữ được thăng bằng (3, 4 tuổi). Trẻ nhận ra cách bật qua vật cản 15 - 20 cm (5 tuổi)
- Rèn kỹ năng bật cho trẻ (3 tuổi). Rèn luyện kỹ năng bật trẻ biết dùng sức của chân để nhún bật qua vật cản và chơi được trò chơi (4, 5 tuổi).
- Trẻ có ý thức tổ chức kỉ luật, biết làm theo lời cô, chú ‎ ý tham gia hoạt động, không tranh giành.

 II. Chuẩn bị

- Cho cô
+ Sân sạch sẽ thoáng mát
+ Vòng thể dục: 1 cái

+ Bài hát: Em đi chơi thuyền

+ Loa: 1 cái
- Cho trẻ
+ 02 vật cản

+ Vòng thể dục: 34 cái
III. Tiến hành    

1. Khởi động
Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ

Hôm nay trường chúng ta có tổ chức hội thi “Bé khỏe bé ngoan”. Bây giờ cả lớp mình cùng lên tàu đi tham dự hội thi nhé: Cho trẻ đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn đều

2. Trọng động  
a. Bài tập phát triển chung
- Tay vai: Hai tay đưa ngang, gập khuỷu tay (2 lần x 8 nhịp)
- Bụng lườn: Tay đưa cao, cúi người xuống tay chạm ngón chân (4 lần x 8 nhịp)
- Chân: Đứng kiễng chân (2 lần x 8 nhịp)
- Bật: Bật chân trước chân sau (2 lần x 8 nhịp)
- Các con đã hoàn thành xong vòng thi thứ nhất

b. Vận động cơ bản: Bật qua vật cản 15 - 20cm.

- Cho trẻ  chuyển đội hình 2 hàng ngang ngồi đối diện nhau.

- Bây giờ đã tới phần thi quan trọng nhất đó là “Bật qua vật cản 15 - 20cm”.

- Cô mời 1 lên thực hiện mẫu lần 1 không giải thích.

- Cô mời 1 lên thực hiện mẫu lần 2 và giải thích: Đứng tự nhiên trước vạch chuẩn. Khi có hiệu lệnh chuẩn bị, đưa tay ra phía trước, vòng xuống dưới ra sau, kết hợp nhún nhẹ người lấy đà. Khi có hiệu lệnh bật, cô bật qua không chạm vật cản, tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân, tay đưa ra phía trước giữ thăng bằng. Bật xong cô đi về cuối hàng.

- Mời 1 trẻ nhắc lại cách bật

- Mời 1 trẻ lên tập cho cả lớp xem và nhận xét.

- Cô nhận xét lại.

- Cô gọi lần lượt 2 trẻ lên thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ. Cho cả lớp lên thực hiện.
3. Trò chơi vận động “Làm theo tín hiệu” 
- Cách chơi: Cho trẻ mô phỏng theo động tác và tiếng kêu của các loại phương tiện giao thông. Trẻ nào làm sai thì ra ngoài 1 lần chơi. Khi cô nói: “Ô tô xuất phát” trẻ làm động tác lái ô tô, miệng kêu bim bim. Khi cô nói “Máy bay cất cánh” trẻ đưa tay sang ngang miệng kêu ù…ù. Khi cô nói “Thuyền ra khơi” trẻ ngồi xuống làm động tác chèo thuyền. 
- Luật chơi: Làm theo hiệu lệnh của cô

- Cô cho trẻ chơi

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

* Củng cố

- Các con thực hiện bài vận động gì? (Dạ thưa cô vận động bật qua vật cản 15 - 20cm) (3 tuổi)
- Bật như thế nào? (Dạ thưa cô đứng tự nhiên trước vạch chuẩn, Khi có hiệu lệnh chuẩn bị, đưa tay ra phía trước, vòng xuống dưới ra sau, kết hợp nhún nhẹ người lấy đà. Khi có hiệu lệnh bật, bật qua không chạm vật cản, tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân, tay đưa ra phía trước giữ thăng bằng) (5 tuổi)
- Các bạn chơi được trò chơi gì? (Dạ thưa cô trò chơi làm theo tín hiệu) (4 tuổi)
4. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng 1-2 vòng
---------------
Hoạt động vui chơi
- Góc tạo hình: Nặn, vẽ, xé dán một số loại phương tiện giao thông đường thủy.

- Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện đọc thơ, sao chép và đọc những chữ cái đã học
- Góc thiên nhiên: chơi với thuyền, bè làm từ nguyên vật liệu.
...................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................

          Hoạt động chiều

- Ôn bật qua vật cản 15 - 20cm
- Chơi góc “Xây hàng, bán hàng”

- Dạy tìm hiểu phương tiện giao đường thủy

     ................

Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe

 - Cát Tường, Vỹ sổ mũi
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Trẻ tham gia tích cực các hoạt động 
- Một số trẻ chưa chú ý (Vỹ, Đăng An, Khang, Chí Đạt) 
3. Kiến thức kỹ năng của trẻ
- Trẻ nhận ra bài vận động “Bật qua vật cản 15 - 20cm” và biết cách thực hiện vận động: Thành Nhân, Ngọc Trâm, Anh Thư thực hiện tốt vận động. 
- Trẻ chưa thực đúng động tác khi cô yêu cầu: Thiên Tường, Cát Tường, Vỹ, Chí Đạt.
        ---------------
Thứ ba ngày 25 tháng  3 năm 2025
Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào hỏi khi đến lớp. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Cho trẻ quan sát một số loại phương tiện giao thông đường thủy, trẻ kể tên các phương tiện giao thông mà trẻ biết.
....................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh tàu thủy
- Trò chơi vận động  “Chèo thuyền”
- Cho trẻ chơi tự do với phấn, nắp chai, đá màu, pom pom
....................

Lĩnh vực phát triển nhận thức
Hoạt động học: Tìm hiểu các loại phương tiện giao thông đường thủy

I. Mục tiêu
- Trẻ nhận ra một số loại phương tiện giao thông đường thủy (3, 4 tuổi). Trẻ  nhận ra tên gọi và đặc điểm của các loại phương tiện giao thông như tàu, thuyền, ghe, phà, ca nô (5 tuổi).
- Rèn kỹ năng quan sát (3, 4 tuổi).Trẻ so sánh nêu nhận xét sự giống và khác nhau (5 tuổi).
- Giáo dục trẻ biết chấp hành theo luật giao thông đường thủy.
II. Chuẩn bị

- Cho cô
+ Tranh một số loại phương tiện giao thông đường thủy như: Tàu, thuyền, ghe 

+ Bài hát: Em đi chơi thuyền
- Cho trẻ
+ Tranh lô tô “Về phương tiện giao thông đường thủy”

+ Tranh vẽ những hành động đúng, sai

III. Tiến hành

1. Ổn định

- Hát “Em đi chơi thuyền”

+ Các con vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô em đi chơi thuyền) (3 tuổi)
+ Thuyền chạy ở đâu? (Dạ thưa cô dưới nước) (4 tuổi)
+ Ngoài ra còn những loại phương tiện nào nữa? (Dạ thưa cô xuồng, ghe, tàu, phà) (5 tuổi)
2. Làm quen phương tiện giao thông đường thủy

- Cho trẻ xem tranh vẽ tàu thủy

+ Đây là gì? (Dạ thưa cô tàu thủy) (3 tuổi)
+ Tàu thủy có những đặc điểm gì? (Dạ thưa cô mui, thân) (4 tuổi)

+ Tàu thủy chạy ở đâu? (Dạ thưa cô dưới nước). Dùng để làm gì? (Dạ thưa cô chở người) (5 tuổi)
+ Tàu thủy chạy bằng gì? (Dạ thưa cô máy) (3 tuổi)
+ Người lái tàu thuyền gọi là gì? (Dạ thưa cô thuyền trưởng) (4 tuổi)
- Cho trẻ chơi trò chơi chèo thuyền

- Cho trẻ xem tranh vẽ ghe có người chèo 

+ Đây là gì? (Dạ thưa cô ghe) (3 tuổi)
+ Ghe dùng để làm gì? (Dạ thưa cô chở người, hàng hóa), Chạy ở đâu? (Dạ thưa cô dưới nước) (5 tuổi)
+ Ghe chạy bằng gì? (Dạ thưa cô máy, sức người) (4 tuổi)
+ Ghe được làm bằng gì? (Dạ thưa cô gỗ) (3 tuổi)
* So sánh tàu thủy và ghe giống và khác nhau

- Giống nhau: Đều là phương tiện giao thông đường thủy, chở người và hàng hóa.

- Khác nhau: Tàu thủy chạy bằng máy nhanh hơn, chở được nhiều người và hàng hóa hơn ghe

- Cho trẻ tìm hiểu về phà và ca nô và so sánh sự giống và khác nhau của phà và ca nô.
=> Giáo dục trẻ ngồi xuồng ghe, thuyền cẩn thận, mặc áo phao trước khi lên thuyền, ghe.
3. Trò chơi
* Trò Chơi 1: Ai gọi nhanh

- Cách chơi: Cho trẻ chơi tập tầm vông cô hỏi cô có tranh gì? (Dạ thưa cô ghe; tàu)

- Luật chơi: Bạn trả lời chưa đúng sẽ ra ngoài một lần chơi                     
- Cô cho trẻ chơi

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ 
* Trò Chơi 2: Ai nhanh nhất

- Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội lần lượt bò chui qua cổng chọn những tranh có hành vi sai gạch chéo

- Luật chơi: Đội nào gạch nhiều và đúng thì đội đó sẽ được khen.

- Cô cho trẻ chơi

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

* Củng cố

- Hôm nay các bạn vừa tìm hiểu gì? (Dạ thưa cô tìm hiểu các loại phương tiện giao thông đường thủy) (3, 4, 5 tuổi)
- Các bạn chơi được trò chơi gì? (Dạ thưa cô trò chơi ai gọi nhanh, ai nhanh nhất) (3, 4, 5 tuổi)
- Kết thúc: Hát “Chuyện ba chiếc thuyền”. 
---------------
Hoạt động vui chơi

- Góc thiên nhiên: chơi với thuyền, bè làm từ nguyên vật liệu.

- Góc đóng vai: Gia đình, nơi bán vé tàu.

- Góc xây dựng: Xây nhà ga, bến tàu.
...................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................

          Hoạt động chiều
- Ôn tìm hiểu phương tiện giao đường thủy
- Vẽ tự do

- Dạy đọc thơ “Thuyền giấy”
................

Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe
- Ngọc Mai, Khánh, Chí Tâm ho, sổ mũi 

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ có nề nếp lớp, trẻ tập trung tham gia các hoạt động 
- Một số trẻ chưa chú ý, còn giỡn khi tham gia hoạt động học (Vỹ, Khang, Chí Đạt)  

- Trẻ hứng thú tham gia xây dựng nhà ga, bến tàu

- Trẻ biết phối hợp với các bạn trong nhóm để tham gia hoạt động vui chơi tốt 
3. Kiến thức kỹ năng của trẻ
- Trẻ nhận ra tìm hiểu phương tiện giao đường thủy. Trẻ nhận ra tên, đặc điểm về một số phương tiện giao đường thủy: 
- Trẻ quan sát tranh, video cô đã chuẩn bị, trả lời được những nội dung trẻ được khám phá: Trúc Ly, Thành Nhân, Ngọc Trâm, Anh Thư. Trẻ hoạt động theo nhóm, kĩ năng hợp tác qua trò chơi tốt.
- Trẻ chưa chú ý và giỡn, chưa trả lời được câu hỏi của cô: Chí Tâm, Vỹ, Bảo Trâm, Thiên Tường.
..................
Thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2025
Đón trẻ - Trò chuyện
- Nhắc trẻ chào hỏi khi đến lớp. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Cho trẻ quan sát một số loại phương tiện giao thông đường thủy, trẻ kể tên các phương tiện giao thông mà trẻ biết.
....................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh chiếc ca nô

- Trò chơi vận động  “Làm theo tín hiệu”

- Cho trẻ chơi tự do với gậy, vòng, đồ chơi ngoài trời

....................     
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Hoạt động học: Dạy đọc thơ “Thuyền giấy”

I. Mục tiêu
 - Trẻ nhớ tên bài thơ (3 tuổi). Trẻ nhận ra nội dung bài thơ thuyền giấy nói về: Bé xếp được chiếc thuyền giấy thả xuống nước và tưởng mình cùng thuyền trôi trên sông qua những làng xóm bé rất thích (4, 5 tuổi)
- Rèn kỹ năng phát âm rõ ràng, mạc lạc (3 tuổi). Chú ý lắng nghe cô đọc và trả lời câu hỏi của cô, tích cực tham gia trò chơi đính tranh thay từ (4, 5 tuổi)
- Giáo dục trẻ biết chấp hành luật giao thông và không đùa giỡn khi đi trên các phương tiện giao thông.

II. Chuẩn bị

- Cho cô

+ Bài thơ viết chữ to “Thuyền giấy”
+ Tranh minh họa bài thơ “Thuyền giấy”
+ Que chỉ: 1 cây

          + Rổ: 4 cái


+ Nhạc “Em đi chơi thuyền”



+ Chiếc thuyền giấy (1)

- Cho trẻ
+ Trò chơi: Hình ảnh đính tranh thay từ

+ Bài chữ to: 3 bài thơ
+ Keo 2 mặt, giấy rôki

III. Tiến hành

1. Ổn định - Trò chuyện

- Hát “Em đi chơi thuyền”

- Các con vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô con vừa hát bài em đi chơi thuyền) (3 tuổi)
- Trong bài hát nhắc đến ai? (Dạ thưa cô nhắc đến mẹ và em bé) (4 tuổi)
- Mẹ dặn bé đi thuyền phải như thế nào? (Dạ thưa cô mẹ dặn bé đi thuyền phải ngồi yên) (5 tuổi)
- Các bạn có được đi thuyền lần nào chưa? (Dạ có/chưa) (3 tuổi)
=> Giáo dục trẻ: Khi đi thuyền, ghe là phải ngồi yên, mặc áo phao, không đùa giỡn, không thò tay ra ngoài.

2. Dạy trẻ đọc thơ

 Cho trẻ xem thuyền

- Đây là gì? (Dạ thưa cô đây là thuyền) (3 tuổi)
- Thuyền được làm từ nguyên vật liệu gì? (Dạ thưa cô làm bằng giấy) (4, 5 tuổi)
- Cô cũng có một bài thơ “Thuyền giấy” của tác giả Phạm Hổ các bạn hãy lắng nghe nhé! 
- Cô đọc lần 1: Tóm nội dung bài thơ: Bé xếp được chiếc thuyền giấy thả xuống nước và tưởng mình cùng thuyền trôi trên sông qua những làng xóm bé rất thích. 

- Cô đọc cho trẻ nghe lần 2: Xem hình ảnh minh họa trên máy 

* Giải thích từ khó
+ Với: Là thò tay xuống nước

+ Chạm nước: Là đụng tới mặt nước
+ Lênh đênh: Là trôi nhẹ nhẹ

+ Phăng phăng: Là trôi nhanh

+ Băng băng: Là chạy nhanh

- Tựa bài thơ có bao nhiêu tiếng? (Dạ thưa cô 2 tiếng) (3, 4 tuổi)

- Vậy chữ cái nào đã học rồi? (Dạ thưa cô â, ê) (5 tuổi)
       

- Đọc từ khó: Trên, trời, lênh đênh, trôi, phăng phăng, băng băng
* Cô và trẻ đọc bài thơ chữ to
- Cô nói “Gió thổi” trẻ chuyển đến bài thơ chữ to

- Giới thiệu tranh chữ to cho trẻ

- Bài thơ chữ to này đọc như thế nào? (Dạ thưa cô phía trên là tên bài thơ, phía dưới là nội dung bài thơ, cuối cùng là tên tác giả. Cho trẻ đếm số tiếng, cách đọc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải)
- Cô đọc 1 lần trên tranh chữ to sau đó cất tranh

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ.

- Mời lớp, nhóm, tổ, cá nhân.

- Cô quan sát sửa sai cho trẻ.
* Đàm thoại
+ Các bạn vừa đọc bài thơ gì ? (Dạ thưa cô con vừa đọc bài thơ thuyền giấy) (3 tuổi)
+ Của tác giả nào? (Dạ thưa cô tác giả Phạm Hổ) (4 tuổi)
+ Bé trong bài thơ đã làm gì? (Dạ thưa cô bé trên bờ với xuống) (5 tuổi)
+ Bé đã thả gì xuống nước? (Dạ thưa cô thả con thuyền trắng tinh) (4 tuổi)
+ Khi thuyền xuống nước thì như thế nào? (Dạ thưa cô thuyền giấy vừa chạm nước, đã hối hả trôi nhanh) (5 tuổi)
+ Bé nhìn thấy thuyền giấy trôi lênh đênh, bé có cảm tưởng như thế nào? (Dạ thưa cô bé nhìn thuyền lênh đênh, tưởng mình ngồi trên ấy) (5 tuổi)
+ Khi mỗi đám cỏ thuyền qua giống như cái gì? (Dạ thưa cô mỗi đám cỏ thuyền qua, là 1 làng xóm đấy) (4 tuổi)

+ Câu thơ nào nói lên niềm vui thích của bé khi chạy theo con thuyền? (Dạ thưa cô bé thích lắm, reo lên, thuyền vẫn trôi, trôi mãi) (5 tuổi)
+ Bé đã làm gì khi thuyền trôi? (Dạ thưa cô bé vạch cỏ, vạch lau, chạy bên thuyền giục, vẫy...) (5 tuổi)
+ Thuyền và bé chạy ở đâu? (Dạ thưa cô thuyền phăng phăng trên nước

bé băng băng trên bờ) (4 tuổi)

+ Bé theo thuyền và ông trời có hiện tượng gì xảy ra? (Dạ thưa cô bé theo thuyền, theo mãi, mặc ông trời chuyển mưa) (5 tuổi)
=> Giáo dục trẻ biết giữ an toàn khi chơi thả thuyền không tự ý xuống nước thả thuyền một mình rất nguy hiểm.

- Trò chơi: Gió Thổi. Trẻ về 3 tổ.

- Mời lớp, tổ, cá nhân đọc nối tiếp bài thơ.

3. Trò chơi

* Trò chơi 1: Đính tranh thay từ

- Cách chơi: Cô có các tranh tương ứng với nội dung bài thơ. Cô chia lớp thành 3 đội, nhiệm vụ bạn đầu hàng lên lấy hình ảnh đính tranh thay từ trong bài thơ còn thiếu, đính xong về cuối hàng đứng. Trò bắt đầu bằng tiếng trống lắc và kết thúc bằng một trống lắc.
- Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được đính 1 tranh

- Cho trẻ chơi, cô quan sát.

- Nhận xét sau khi chơi tuyên dương đội nào hoàn thành trước và động viên đội nào chưa hoàn thành.
* Củng cố

- Cô vừa dạy các bạn bài thơ gì? (Dạ thưa cô thuyền giấy) (3 tuổi)
- Các bạn chơi được trò chơi gì? (Dạ thưa cô trò chơi đính tranh thay từ) (4 tuổi)
- Kết thúc: Đọc lại bài thơ “Thuyền giấy”
.................
Hoạt động vui chơi

- Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện đọc thơ, sao chép và đọc những chữ cái đã học
- Góc thiên nhiên: chơi với thuyền, bè làm từ nguyên vật liệu.

- Góc xây dựng: Xây nhà ga, bến tàu.
...................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................

          Hoạt động chiều
- Ôn đọc thơ “Thuyền giấy”
- Thực hiện quyển khám phá khoa học

- Dạy kể chuyện “Một chuyến tham quan”
     ................

Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe 

- Thiện, Gia Hân ho, sổ mũi 

2. Thái độ, trạng thái, cảm xúc, hành vi của trẻ 

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô và các bạn 

- Trẻ biết phối hợp khi tham gia hoạt động vui chơi 

- Một số trẻ chạy lung tung khi tham gia hoạt động ngoài trời (Vỹ, Chí Đạt, Cát Tường) 

- Trẻ tập trung nghe cô đọc thơ (Thành Nhân, Ngọc Trâm)
3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ 

- Trẻ nhận ra tên bài thơ, tên tác giả và nội dung bài thơ: Bé xếp được chiếc thuyền giấy thả xuống nước và tưởng mình cùng thuyền trôi trên sông qua những làng xóm bé rất thích. 
- Trẻ cảm nhận được nhịp điệu của bài thơ, trẻ thuộc bài thơ. Trẻ trả lời được câu đơn, câu ghép, trả lời tròn câu, mạch lạc: Thành Nhân, Trúc Ly, Ngọc Trâm

- Trẻ chưa trả lời tốt câu hỏi của cô: Vỹ, Chí Tâm
..................
Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2025
Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào hỏi khi đến lớp. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Cho trẻ quan sát một số loại phương tiện giao thông đường thủy, trẻ kể tên các phương tiện giao thông mà trẻ biết.
....................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh chiếc phà

- Trò chơi vận động  “Hãy chọn đúng tín hiệu đèn giao thông”

- Cho trẻ chơi với lục bình làm thuyền, câu cá, bể cát nước

...................
Lĩnh vực phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội
Hoạt động học: Kể chuyện “Một chuyến tham quan”

I. Mục tiêu
- Trẻ nhận ra tên câu chuyện “Một chuyến tham quan” (3, 4, tuổi). Trẻ nhận ra được nội dung câu chuyện “Một chuyến tham quan”: Nói về chuyến đi tham quan của 2 mẹ con Loan, mẹ sợ Loan say xe nên để loan ngồi kế cửa sổ, bé Loan thấy hoa bằng lăng tím đẹp đã thò tay hái và bị cây làm trúng tay rất đau, mẹ dặn Loan không thò tay ra ngoài rất nguy hiểm. Từ đó về sau Loan không dám thò đầu và tay ra ngoài khi đi tàu, xe (5 tuổi).
          - Rèn kỹ năng chú ý lắng nghe cho trẻ (3 tuổi). Giúp trẻ phát triển khả năng diễn đạt ngôn ngữ qua việc kể chuyện (4, 5 tuổi). 

          - Giáo dục  trẻ biết luật giao thông đường bộ và cách ngồi tàu, xe, thuyền 

II. Chuẩn bị
- Cho cô
         + Mô hình đường phố có nhiều người qua lại. 

         + Hộp thuốc

+ Tranh minh họa câu chuyện “Một chuyến tham quan”
          - Cho trẻ
          + Mũ đội: Mũ mẹ, bé Loan, xe
          + Trò chơi: Đóng vai

III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Hát “Em đi chơi thuyền”

+ Các bạn vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô bài hát em đi chơi thuyền) (3 tuổi)
+ Trong bài hát nhắc đến những thuyền nào? (Dạ thưa cô bài hát nhắc thuyền con vịt, thuyền con rồng) (4 tuổi)
+ Thuyền là phương tiện giao thông đường gì? (Dạ thưa cô phương tiện giao thông đường thuỷ) (5 tuổi)
 => Giáo dục trẻ biết ngồi ngay ngắn khi đi trên thuyền và các phương tiện giao thông.
          - Cô cũng có câu chuyện “Một chuyến tham quan” các bạn lắng nghe cô kể nha!
          2. Kể chuyện

- Cô kể lần 1 và tóm tắt nội dung câu chuyện: Nói về chuyến đi tham quan của 2 mẹ con Loan, mẹ sợ Loan say xe nên để loan ngồi kế cửa sổ, bé Loan thấy hoa bằng lăng tím đẹp đã thò tay hái và bị cây làm trúng tay rất đau, mẹ dặn Loan không thò tay ra ngoài rất nguy hiểm. Từ đó về sau Loan không dám thò đầu và tay ra ngoài khi đi tàu, xe.
+ Các vừa nghe kể chuyện có tên là gì? (Dạ thưa cô câu chuyện “Một chuyến tham quan”) (3 tuổi)
+ Tên câu chuyện có bao nhiêu tiếng? (Dạ thưa cô có 4 tiếng) (4 tuổi)
+ Tìm chữ cái đã học rồi? (Dạ thưa cô chữ ô, u, ê, n, h, m, t, c) (5 tuổi)
         - Cô kể lần 2 trên máy +  Giải thích từ khó

         + Bố: Ba

         + Say xe: Mệt
         * Đàm thoại 

- Cô vừa kê câu chuyện tên gì? (Dạ thưa cô câu chuyện một chuyến tham quan)

- Nghỉ hè bé Loan được ba, mẹ đưa đi đâu chơi? (Dạ thưa cô Hà Nội)
- Trong chuyến xe có ai? (Dạ thưa cô Cô Hằng, loan, mẹ)
- Xe dừng lại có chuyện gì?  (Dạ thưa cô đoán cô Hằng)
- Bé Loan đã làm gì khi xe dừng? (Dạ thưa cô hái hoa bằng lăng)
- Chuyện gì xảy ra với bé Loan? (Dạ thưa cô bé loan một cành cây quật mạnh vào tay Loan đau điếng)
- Mẹ đã dạy Loan điều gì? (Dạ thưa cô dạy loan nên nhớ khi đi tàu và xe, không được thò đầu và tay ra ngoài rất nguy hiểm)

 - Nếu là con khi mẹ dặn dò con sẽ như thế nào? (Dạ thưa cô mẹ dặn con sẽ nghe lời mẹ dặn)

- Qua câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? (Dạ thưa cô khuyên chúng ta khi đi xe, thuyền ngồi ngay ngắn, không đùa giỡn, không thò đầu, thò tay ra ngoài)

=> Giáo dục trẻ biết ngồi ngay ngắn khi đi trên thuyền và các phương tiện giao thông. Khi đi thuyền phải mặc áo phao không đùa giỡn trên thuyền sẽ gây nguy hiểm.

         3. Trò chơi: Đóng vai 
          - Cách chơi: Cô cho trẻ chọn mũ các nhân vật và đóng vai lại các nhân vật trong truyện, cô là người dẫn truyện. Khi nghe cô kể đến lời thoại nào thì nhân vật đó xuất hiện.
- Cho trẻ chơi 1 - 2 lần.

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
* Cùng cố

- Hôm nay các bạn vừa học câu chuyện có tên là gì? (Dạ thưa cô câu chuyện “Một chuyến tham quan”) (3, 4, 5 tuổi)
- Các bạn chơi được trò chơi gì? (Dạ thưa cô trò chơi đóng vai) 3, 4, 5 tuổi)
- Kết thúc: Hát “Đèn đỏ, đèn xanh”
...................
Hoạt động vui chơi

- Góc tạo hình: Nặn, vẽ, xé dán một số loại phương tiện giao thông đường thủy.

- Góc thư viện: Xem tranh, kể chuyện đọc thơ, sao chép và đọc những chữ cái đã học
- Góc thiên nhiên: chơi với thuyền, bè làm từ nguyên vật liệu.
...................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................

          Hoạt động chiều

- Ôn kể chuyện “Một chuyến tham quan”

- Nặn theo ý thích

- Dạy  hát “Chúng em với an toàn giao thông”

     ................

Nêu gương cuối ngày
...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe 

- Anh Thư, Nghĩa sổ mũi 

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ tập thể dục sáng tốt, đúng động tác, đúng nhịp của cô yêu cầu 

- Vỹ, Thiên Tường, Bảo Trân, Khang không chú ý khi nghe cô kể chuyện 

3. Kiến thức kỹ năng của trẻ 

- Trẻ nhận ra tên câu chuyện, nội dung câu chuyện “Nói về chuyến đi tham quan của 2 mẹ con Loan, mẹ sợ Loan say xe nên để loan ngồi kế cửa sổ, bé Loan thấy hoa bằng lăng tím đẹp đã thò tay hái và bị cây làm trúng tay rất đau, mẹ dặn Loan không thò tay ra ngoài rất nguy hiểm. Từ đó về sau Loan không dám thò đầu và tay ra ngoài khi đi tàu, xe” 

- Trẻ kể được câu chuyện, thể hiện được vai các nhân vật trong câu chuyện: Thành Nhân, Nghĩa, Ngọc Mai, Ngọc Trâm, Anh Thư, Trúc Ly. Trẻ chưa thể hiện được vai nhân vật: Hoài Lâm, Vỹ, Chí Đạt.
..................
Thứ sáu ngày 28 tháng 3 năm 2025
Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào hỏi khi đến lớp. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Cho trẻ quan sát một số loại phương tiện giao thông đường thủy, trẻ kể tên các phương tiện giao thông mà trẻ biết.
....................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh chiếc ghe

- Trò chơi vận động  “Thuyền và tàu thủy”

- Cho trẻ chơi tự do với bể chơi cát nước, đá bóng vào cầu môn

....................
Lĩnh vực phát triển thẫm mỹ

Hoạt động học: Dạy hát “Chúng em với an toàn giao thông”
                           Vận động: múa theo nhịp bài hát
                            Trò chơi: Bao nhiêu bạn hát
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra tên bài hát “Chúng em với an toàn giao thông” sáng tác của  nhạc sĩ Hoàng Phong (3, 4 tuổi). Trẻ nhận ra nội dung bài hát “Chúng em với an toàn giao thông”: Nói về an toàn giao thông là niềm vui, hạnh phúc của mọi nhà, khuyên chúng ta không lạng lách, không dàn hàng ngang, gạch

đèn đỏ đứng lại, đèn xanh thì đi an toàn, vì cuộc sống của bạn của tôi vì tương lai

đất nước đẹp giàu, chấp hành tốt luật giao thông (5 tuổi).
- Rèn cho trẻ hát đúng giai điệu bài hát (3, 4 tuổi). Nhận ra giai điệu (Vui, êm diệu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc) (5 tuổi)
- Giáo dục trẻ: Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động âm nhạc và trò chơi “Bao nhiêu bạn hát”

II. Chuẩn bị

- Cho cô

+ Mô hình ngã tư đường phố

- Cho trẻ
+ Nhạc nền chúng em với an toàn giao thông

+ Dụng cụ âm nhạc

+ Mũ chóp: 1 cái
III. Tiến hành

1. Ổn định - Trò chuyện
- Cho trẻ xem mô hình ngã tư đường phố

+ Đây là gì? (Dạ thưa cô mô hình ngã tư đường phố)

+ Mọi người và phương tiện giao thông như thế nào? (Dạ thưa cô đi lại rất

trật tự và an toàn)

=> Vậy khi con đi đến ngã tư đường phố cũng phải tuân thủ theo tín hiệu đèn để đảm bảo an toàn

2. Dạy hát

- Cô giới thiệu bài hát: Chúng em với an toàn giao thông của tác giả Hoàng

Phong.

- Cô hát lần 1: Tóm nội dung: Nói về an toàn giao thông là niềm vui, hạnh

phúc của mọi nhà, khuyên chúng ta không lạng lách, không dàn hàng ngang, gạch

đèn đỏ đứng lại, đèn xanh thì đi an toàn, vì cuộc sống của bạn của tôi vì tương lai

đất nước đẹp giàu, chấp hành tốt luật giao thông.

- Cô hát lần 2: Cùng trẻ. Cô giải thích từng câu của bài hát với từng giọng điệu khác nhau.

- Mời lớp, nhóm, tổ, cá nhân vài trẻ hát theo nhạc nền. Cô nhắc nhỡ trẻ hát đúng giai điệu bài hát. Gợi hỏi trẻ về giọng điệu (Vui, êm diệu, buồn) của bài hát mà

trẻ đang hát.

- Cô quan sát và sửa sai cho trẻ.

3. Vận động: múa theo lời bài hát

- Cho trẻ đứng theo nhóm thảo luận múa theo nhóm

- Cô và trẻ vừa hát vừa vận động múa tự do nhịp bài hát

- Cô mời lớp, cá nhân vừa hát vừa múa theo nhịp bài hát

4. Trò chơi: Bao nhiêu bạn hát
- Cách chơi: Cô cho 1 bạn đội mũ chóp vào mời lần 1 là 1 bạn hát xong bạn này ngồi xuống và bạn đội mũ chóp sẽ đoán xem là mấy bạn hát, nếu đoán đúng sẽ được tuyên dương và cho bạn này hát và gọi thêm 1 bạn khác giới nữa hát cùng, bạn khác đội mũ chóp và đoán xem là bao nhiêu bạn hát. Mỗi lần chơi tăng số bạn hát lên.

- Luật chơi: Bạn nào đón sai sẽ chơi tiếp 1 lần nữa.

- Cô cho trẻ chơi vài lần
- Cô nhận xét và tuyên dương
* Củng cố

- Cô vừa dạy các bạn bài hát gì? (Dạ thưa cô bài hát “Chúng em với an toàn giao thông”) (3, 4, 5 tuổi)

- Các bạn chơi được trò chơi gì? (Dạ thưa cô trò chơi bao nhiêu bạn hát) 3, 4, 5 tuổi)
- Kết thúc: Hát “Chúng em với an toàn giao thông”
...................
Hoạt động vui chơi
- Góc thiên nhiên: chơi với thuyền, bè làm từ nguyên vật liệu.

- Góc đóng vai: Gia đình, nơi bán vé tàu.

- Góc xây dựng: Xây nhà ga, bến tàu.
...................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................

          Hoạt động chiều

- Ôn hát “Chúng em với an toàn giao thông”
- Thực hiện quyển tạo hình trang 26

- Cắt dán thuyền buồm
     ................

Nêu gương cuối tuần

   ...................

Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe
- Chí Tâm, Gia Hiếu sổ mũi 

2. Thái độ, trạng thái, cảm xúc, hành vi của trẻ

- Hoàng Khang, Khánh, Thiện, Vỹ ra sân còn giỡn, chưa trật tự xếp hàng để tập thể dục.
- Trẻ biết quan tâm, giúp đỡ các bạn khi tham gia hoạt động vui chơi 
- Trẻ biết chia sẻ đồ dùng khi thực hiện múa, hát 

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. 

- Trẻ có ý thức khi tham gia thông phải đội mũ bảo hiểm 

3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ

 - Trẻ nhớ tên bài hát, hiểu nội dung bài hát, bài hát “Chúng em với an toàn giao thông”. Lắng nghe và cảm nhận được giai điệu rộn ràng, vui tươi của bài “Chúng em với an toàn giao thông”. 

- Trẻ hát đúng theo giai điệu, đúng nhịp bài hát. Trẻ thể hiện được đúng nội dung bài hát. Phát triển khả năng nghe, cảm thụ âm nhạc bài hát “Chúng em với an toàn giao thông” và chơi trò chơi “Bao nhiêu bạn hát”. 

- Vỹ, Thiên Tường, Chí Đạt còn rụt rè khi hát, hát nhỏ, chưa rõ lời bài hát
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